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Mã đề thi: 001
	ĐỀ THI KHẢO SÁT LỊCH SỬ 9 (VÒNG 2) 
Năm học: 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày thi: 19/4/2019


Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

Câu 1: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?

	A.  11-10-1955
	B.  10-10-1954
	C.  10-10-1955
	D.  11-10-1954


Câu 2: Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
A.  tạo hai gọng kìm từ Thất Khê và Cao Bằng lên.

B.  bao vây, triệt đường tiếp tế lương thực của ta

C.  tạo thế hai gọng kìm và khép lại ở Đài Thị Tuyên Quang
D.  nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc

Câu 3: "Lục địa bùng cháy" diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?
A.  Đầu những năm 70 của thế kỉ XX                      B.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

C.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX                     D.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 4: Đại hội nào được xem là “Đại hội thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi”?
A.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

B.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951). 

Câu 5: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/ 1941)  xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A.  khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

B.  đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
C.  kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

D.  đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

Câu 6: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A.  Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội

B.  Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế

C.  Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

D.  Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản

Câu 7: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?
A.  Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

B.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

C.  Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

D.  Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

Câu 8: Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là
A.  từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế

B.  trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

C.  từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

D.  đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước

Câu 9: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở lại căng thẳng, đối đầu nhau vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX  là gì?
A.  Do sự can thiệp của Mĩ

B.  Sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia

C.  Sự kích động và can thiệp của một số nước lớn

D.  Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật đổ chế độ phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri

Câu 10: Nguyên nhân của tình hình không ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng

B.  Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

C.  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

D.  Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

Câu 11: Một trong những nội dung chủ yếu của bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai (1919) là
A.  trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam
B.  thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam
C.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết cho dân tộc Việt Nam
D.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam
Câu 12: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?
A.  Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị hiện đại, tối tân nhất

B.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy.

C.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

D.  Quân viễn chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Câu 13: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam  có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
	A.  Chiến thắng Đồng Xoài.
	B.  Chiến thắng Vạn Tường.                                                  

	C.  Chiến thắng Bình Giã.                                                      
	D.  Chiến thắng Ấp Bắc.


Câu 14: Thành tựu về khoa học- kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là gì?
A.  Phát minh ra máy tính điện tử                               B.  Phương pháp sinh sản vô tính

C.  Công bố "Bản đồ gen người"                                 D.  Chế tạo thành công bom nguyên tử

Câu 15: Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
A.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo cách mạng. 

B.  Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

C.  Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng.

D.  Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.

Câu 16: Thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 có ý nghĩa lịch sử
A.  mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

B.  tạo bước ngoặt của chiến tranh.

C.  đánh bại Mĩ về quân sự.

D.  buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh khác.

Câu 17: Tại sao phong trào đấu tranh  dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được  sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?
A.  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

B.  Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
C.  Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị .

D.  Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

Câu 18: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
A.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.

B.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.

C.  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

D.  Địa chủ phong kiến, tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

Câu 19: Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cách mạng Việt Nam là
A.  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.

B.  Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước

C.  Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

D.  Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam,

Câu 20: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (14 và 15/8/1945) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
A.  Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

B.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
C.  Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

D.  Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

Câu 21: Phần lớn các nước châu Á giành độc lập vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX
                B.  Cuối những năm 40 của thế kỉ XX

C.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX                      D.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

Câu 22: Thắng lợi nào đã phá sản kế hoạch Rơ-ve của thực dân Pháp?
A.  Chiến dịch biên giới thu –đông năm 1950. 

B.  Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết.

D.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Câu 23: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến (cuối năm 1946 đến đầu năm 1947) là
A.  bảo vệ được Thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

B.  giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài

C.  phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng

D.  Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương

Câu 24: Đặc điểm đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A.  dễ thỏa hiệp với Pháp

B.  chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp

C.  chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang

D.  chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

Câu 25: Nội dung cốt lõi của kế hoạch Na-va là
A. thực hiện tiến công chiến lược “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành quyền chủ động trên chiến trường.

B. xây dựng lực lượng tập trung cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường.

C. tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường quân đội, giành quyền chủ động trên chiến trường.

D. giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, sau đó mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định.

Câu 26: Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
	A.  Campuchia
	B.  Lào
	C.  Toàn Đông Dương
	D.  Phá hoại miền Bắc.                                                                  


Câu 27: Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp?
A.  Ta biết không thể đánh được quân Pháp

B.  Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc

C.  Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp

D.  Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

Câu 28: Sự kiện chủ yếu nào diễn ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới?
A.  Thành lập Ủy ban hành chính các cấp            B.  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 

C.  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước       D.  Thành lập quân đội Quốc gia 

Câu 29: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang
	A.  khu vực Nam Á và Bắc Phi.
	B.  khu vực Tây Á.

	C.  khu vực Đông Bắc Á.
	D.  Trung Quốc.


Câu 30: Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919-1925?
A.  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng.

B.  Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

C.  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D.  Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

Câu 31: Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955) là gì?
A.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ

B.  Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa

C.  Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới

D.  Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

Câu 32: Chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A. chủ yếu là phát triển thương nghiệp                    B. phát triển công nghiệp nhẹ

C. hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng              D. phát triển công nghiệp nặng

Câu 33: Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A.  "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa"

B.  đòi những quyền tự do, dân chủ

C.  ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

D.  giành độc lập dân tộc

Câu 34: Quân ta quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (1954) nhằm mục đích gì?
A.  Làm thất bại âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương.

B.  Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

C.  Giải phóng vùng Tây Bắc, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

D.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc địch phải kết thúc chiến tranh

Câu 35: Nội dung nào không phải là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới

B.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại

C.  Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế

D.  Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

Câu 36: Sự kiện nào chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ thành lập khối quân sự NATO.                   B.  Mĩ giúp đỡ Nhật Bản.
C.  Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh".                     D.  Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.

Câu 37: Quốc gia đã giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
	A.  Lào
	B.  In-đô-nê-xi-a
	C.  Ma-lai-xi-a
	D.  Việt Nam


Câu 38: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?
A.  Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

B.  Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

C.  Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D.  Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 39: So với các chiến lược chiến tranh trước đó, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có sự thay đổi như thế nào?
A.  Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

B.  Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc

C.  Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

D.  Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

Câu 40: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A.  Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

B.  Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.

C.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng  về đường lối lãnh đạo.

D.  Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược của Đảng ta.

                                                               ----------- HẾT ----------

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

      TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐÁP ÁN KIỂM TRA  KHẢO SÁT (VÒNG 2)

MÔN: LỊCH SỬ 9

Mã đề thi : 001

Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)
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	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN                             TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Mã đề thi: 002
	ĐỀ THI KHẢO SÁT LỊCH SỬ 9 (VÒNG 2) 
Năm học: 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày thi: 19/4/2019


Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

Câu 1: Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là
A.  trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

B.  từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế

C.  đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước

D.  từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

Câu 2: Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919-1925?
A.  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng.

B.  Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

C.  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D.  Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

Câu 3: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?
A.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

B.  Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

C.  Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

D.  Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

Câu 4: Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955) là gì?
A.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ

B.  Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa

C.  Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới

D.  Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

Câu 5: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A.  Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội

B.  Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế

C.  Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

D.  Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản

Câu 6: Tại sao phong trào đấu tranh  dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được  sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?
A.  Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
B.  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

C.  Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

D.  Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị .

Câu 7: Thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 có ý nghĩa lịch sử
A.  đánh bại Mĩ về quân sự.

B.  buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh khác.

C.  mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

D.  tạo bước ngoặt của chiến tranh.

Câu 8: Nội dung cốt lõi của kế hoạch Na-va là
A. tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường quân đội, giành quyền chủ động trên chiến trường.

B. thực hiện tiến công chiến lược “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành quyền chủ động trên chiến trường.

C. giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, sau đó mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định.

D. xây dựng lực lượng tập trung cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 9: Phần lớn các nước châu Á giành độc lập vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 40 của thế kỉ XX                  B.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX


C.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX                  D.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 10: Đại hội nào được xem là “Đại hội thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi”?
A.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

B.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951). 

Câu 11: Thắng lợi nào đã phá sản kế hoạch Rơ-ve của thực dân Pháp?
A.  Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

B.  Chiến dịch biên giới thu –đông năm 1950. 

C.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

D.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết.

Câu 12: Sự kiện chủ yếu nào diễn ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới?
A.  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 

B.  Thành lập Ủy ban hành chính các cấp

C.  Thành lập quân đội Quốc gia 

D.  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước

Câu 13: Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp?
A.  Ta biết không thể đánh được quân Pháp

B.  Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp

C.  Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

D.  Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc

Câu 14: Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cách mạng Việt Nam là
A.  Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước

B.  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.

C.  Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam,

D.  Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

Câu 15: Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
A.  tạo thế hai gọng kìm và khép lại ở Đài Thị Tuyên Quang
B.  nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc

C.  tạo hai gọng kìm  từ Thất Khê và Cao Bằng lên.

D.  bao vây, triệt đường tiếp tế lương thực của ta

Câu 16: Nội dung nào không phải là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại

B.  Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới

C.  Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

D.  Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế

Câu 17: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam  có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
	A.  Chiến thắng Vạn Tường.                                                  
	B.  Chiến thắng Bình Giã.                                                      

	C.  Chiến thắng Đồng Xoài.
	D.  Chiến thắng Ấp Bắc.


Câu 18: Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A.  giành độc lập dân tộc

B.  đòi những quyền tự do, dân chủ

C.  ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

D.  "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa"

Câu 19: "Lục địa bùng cháy" diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX                   B.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

C.  Đầu những năm 70 của thế kỉ XX                    D.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 20: Nguyên nhân của tình hình không ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng

B.  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

C.  Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

D.  Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

Câu 21: Quân ta quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (1954) nhằm mục đích gì?
A.  Làm thất bại âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương.

B.  Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

C.  Giải phóng vùng Tây Bắc, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

D.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc địch phải kết thúc chiến tranh

Câu 22: Đặc điểm đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A.  chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

B.  chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp

C.  chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang

D.  dễ thỏa hiệp với Pháp

Câu 23: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
	A.  10-10-1954
	B.  11-10-1955
	C.  11-10-1954
	D.  10-10-1955


Câu 24: Một trong những nội dung chủ yếu của bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai (1919) là
A.  thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam
B.  trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam
C.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam
D.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết cho dân tộc Việt Nam.
Câu 25: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/ 1941)  xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A.  khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

B.  kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

C.  đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

D.  đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
Câu 26: Chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A.  phát triển công nghiệp nặng

B.  chủ yếu là phát triển thương nghiệp

C.  phát triển công nghiệp nhẹ

D.  hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng  

Câu 27: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?
A.  Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

B.  Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

C.  Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D.  Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 28: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở lại căng thẳng, đối đầu nhau vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX?
A.  Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật đổ chế độ phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri

B.  Do sự can thiệp của Mĩ

C.  Sự kích động và can thiệp của một số nước lớn

D.  Sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia

Câu 29: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A.  Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược của Đảng ta.

B.  Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

C.  Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.

D.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng  về đường lối lãnh đạo.

Câu 30: Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
	A.  Phá hoại miền Bắc.                                                                  
	B.  Lào
	C.  Toàn Đông Dương
	D.  Campuchia


Câu 31: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?
A.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy.

C.  Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị hiện đại, tối tân nhất

D.  Quân viễn chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Câu 32: So với các chiến lược chiến tranh trước đó, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có sự thay đổi như thế nào?
A.  Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

B.  Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

C.  Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc

D.  Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

Câu 33: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang
	A.  khu vực Đông Bắc Á.
	B.  khu vực Nam Á và Bắc Phi.

	C.  khu vực Tây Á.
	D.  Trung Quốc.


Câu 34: Quốc gia đã giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
	A.  In-đô-nê-xi-a
	B.  Việt Nam
	C.  Lào
	D.  Ma-lai-xi-a


Câu 35: Sự kiện nào chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ giúp đỡ Nhật Bản.

B.  Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh".

C.  Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.

D.  Mĩ thành lập khối quân sự NATO.

Câu 36: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
A.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.

B.  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

C.  Địa chủ phong kiến, tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

D.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.

Câu 37: Thành tựu về khoa học- kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là gì?
A.  Phương pháp sinh sản vô tính                        B.  Công bố "Bản đồ gen người"

C.  Chế tạo thành công bom nguyên tử               D.  Phát minh ra máy tính điện tử

Câu 38: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (14 và 15/8/1945) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
A.  Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

B.  Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

C.  Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

D.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
Câu 39: Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
A.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo cách mạng. 

B.  Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

C.  Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng.

D.  Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.

Câu 40: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là
A.  Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương

B.  bảo vệ được Thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

C.  phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng

D.  giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài
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Năm học: 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày thi: 19/4/2019


Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

Câu 1: Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
A.  bao vây, triệt đường tiếp tế lương thực của ta

B.  tạo thế hai gọng kìm và khép lại ở Đài Thị Tuyên Quang
C.  tạo hai gọng kìm từ Thất Khê và Cao Bằng lên.

D.  nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc

Câu 2: Thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 có ý nghĩa lịch sử
A.  tạo bước ngoặt của chiến tranh.

B.  đánh bại Mĩ về quân sự.

C.  mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

D.  buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh khác.

Câu 3: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang
	A.  khu vực Đông Bắc Á.

C.  khu vực Tây Á
	.
	B.  Trung Quốc.

D.  khu vực Nam Á và Bắc Phi.
	


Câu 4: Một trong những nội dung chủ yếu của bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai (1919) là
A.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết cho dân tộc Việt Nam.

B.  thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.

C.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

D.  trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam.

Câu 5: Phần lớn các nước châu Á giành độc lập vào thời gian nào?
A.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX                  B.  Cuối những năm 40 của thế kỉ XX

C.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX                 D.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 6: Sự kiện chủ yếu nào diễn ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới?
A.  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước          B.  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 
C.  Thành lập quân đội Quốc gia                               D.  Thành lập Ủy ban hành chính các cấp

Câu 7: Nội dung nào không phải là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế

B.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại

C.  Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

D.  Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới

Câu 8: Thắng lợi nào đã phá sản kế hoạch Rơ-ve của thực dân Pháp?
A.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết.

B.  Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

D.  Chiến dịch biên giới thu –đông năm 1950. 

Câu 9: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A.  Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản

B.  Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội

C.  Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

D.  Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế

Câu 10: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
A.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.

B.  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

C.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.

D.  Địa chủ phong kiến, tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

Câu 11: Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cách mạng Việt Nam là
A.  Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

B.  Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước

C.  Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam,

D.  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.

Câu 12: Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là
A.  từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

B.  trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

C.  đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước

D.  từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế

Câu 13: Quân ta quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (1954) nhằm mục đích gì?
A.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc địch phải kết thúc chiến tranh

B.  Làm thất bại âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương.

C.  Giải phóng vùng Tây Bắc, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

D.  Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

Câu 14: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?
A.  Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

B.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

C.  Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

D.  Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

Câu 15: So với các chiến lược chiến tranh trước đó, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có sự thay đổi như thế nào?
A.  Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

B.  Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

C.  Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc

D.  Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

Câu 16: Tại sao phong trào đấu tranh  dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được  sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?
A.  Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị .

B.  Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
C.  Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

D.  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

Câu 17: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?
A.  Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B.  Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

C.  Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D.  Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

Câu 18: Sự kiện nào chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ giúp đỡ Nhật Bản.                                   B.  Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh".
C.  Mĩ thành lập khối quân sự NATO.               D.  Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.

Câu 19: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (14 và 15/8/1945) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
A.  Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

B.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
C.  Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

D.  Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

Câu 20: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
	A.  10-10-1955
	B.  10-10-1954
	C.  11-10-1954
	D.  11-10-1955


Câu 21: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?
A.  Quân viễn chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

C.  Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị hiện đại, tối tân nhất

D.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy.

Câu 22: Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp?
A.  Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc

B.  Ta biết không thể đánh được quân Pháp

C.  Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

D.  Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp

Câu 23: Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
A.  Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng.

B.  Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.

C.  Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

D.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo cách mạng. 

Câu 24: Nguyên nhân của tình hình không ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

B.  Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng

C.  Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

D.  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

Câu 25: Thành tựu về khoa học- kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là gì?
A.  Chế tạo thành công bom nguyên tử             B.  Phát minh ra máy tính điện tử

C.  Công bố "Bản đồ gen người"                        D.  Phương pháp sinh sản vô tính

Câu 26: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam  có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
	A.  Chiến thắng Ấp Bắc.
	B.  Chiến thắng Bình Giã.                                                      

	C.  Chiến thắng Vạn Tường.                                                  
	D.  Chiến thắng Đồng Xoài.


Câu 27: Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955) là gì?
A.  Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

B.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ

C.  Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới

D.  Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 28: Nội dung cốt lõi của kế hoạch Na-va là
A.  xây dựng lực lượng tập trung cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường.

B.  tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường quân đội, giành quyền chủ động trên chiến trường.

C.  giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, sau đó mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định.

D.  thực hiện tiến công chiến lược “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 29: Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919-1925?
A.  Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

B.  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng.

C.  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D.  Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

Câu 30: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/ 1941)  xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A.  đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
B.  khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

C.  đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

D.  kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

Câu 31: Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A.  "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa"

B.  giành độc lập dân tộc

C.  ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

D.  đòi những quyền tự do, dân chủ

Câu 32: Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
	A.  Campuchia
	B.  Phá hoại miền Bắc.                                                                  
	C.  Toàn Đông Dương
	D.  Lào


Câu 33: Đại hội nào được xem là “Đại hội thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi”?
A.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951). 

B.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

Câu 34: Chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A.  hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng           B.  phát triển công nghiệp nặng

C.  phát triển công nghiệp nhẹ                                 D.  chủ yếu là phát triển thương nghiệp

Câu 35: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A.  Chấm dứt thời kì về khủng hoảng đường lối lãnh đạo.

B.  Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược của Đảng ta.

C.  Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.

D.  Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 36: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở lại căng thẳng, đối đầu vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX?
A.  Sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia

B.  Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật đổ chế độ phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri

C.  Sự kích động và can thiệp của một số nước lớn

D.  Do sự can thiệp của Mĩ

Câu 37: Đặc điểm đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A.  dễ thỏa hiệp với Pháp

B.  chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

C.  chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang

D.  chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp

Câu 38: "Lục địa bùng cháy" diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?
A.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX                     B.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

C.  Đầu những năm 70 của thế kỉ XX                     D.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 39: Quốc gia đã giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
	A.  In-đô-nê-xi-a
	B.  Việt Nam
	C.  Ma-lai-xi-a
	D.  Lào


Câu 40: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là
A.  phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng

B.  giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài

C.  bảo vệ được Thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

D.  Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương
----------- HẾT ----------
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Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)
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Mã đề thi: 004
	ĐỀ THI KHẢO SÁT LỊCH SỬ 9 (VÒNG 2) 
Năm học: 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày thi: 19/4/2019


Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

Câu 1: Nội dung nào không phải là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế

B.  Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

C.  Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới

D.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại

Câu 2: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?
A.  Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

B.  Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

C.  Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

D.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

Câu 3: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?
A.  Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B.  Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

C.  Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

D.  Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Câu 4: So với các chiến lược chiến tranh trước đó, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có sự thay đổi như thế nào?
A.  Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

B.  Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc

C.  Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

D.  Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

Câu 5: Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cách mạng Việt Nam là
A.  Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

B.  Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam,

C.  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.

D.  Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước

Câu 6: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam  có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
	A.  Chiến thắng Ấp Bắc.
	B.  Chiến thắng Đồng Xoài.

	C.  Chiến thắng Bình Giã.                                                      
	D.  Chiến thắng Vạn Tường.                                                  


Câu 7: Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919-1925?
A.  Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

B.  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

C.  Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

D.  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng.

Câu 8: Tại sao phong trào đấu tranh  dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được  sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?
A.  Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị .

B.  Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

C.  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

D.  Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
Câu 9: Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
A.  Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng.

B.  Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

C.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo cách mạng. 

D.  Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.

Câu 10: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
	A.  10-10-1955
	B.  11-10-1954
	C.  11-10-1955
	D.  10-10-1954


Câu 11: Đại hội nào được xem là “Đại hội thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi”?
A.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951). 

B.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

Câu 12: Sự kiện chủ yếu nào diễn ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới?
A.  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước          B.  Thành lập quân đội Quốc gia 
C.  Thành lập Ủy ban hành chính các cấp               D.  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 

Câu 13: Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp?
A.  Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc

B.  Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

C.  Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp

D.  Ta biết không thể đánh được quân Pháp

Câu 14: Thắng lợi nào đã phá sản kế hoạch Rơ-ve của thực dân Pháp?
A.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết.

B.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

C.  Chiến dịch biên giới thu –đông năm 1950. 

D.  Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

Câu 15: Đặc điểm đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A.  chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

B.  chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp

C.  dễ thỏa hiệp với Pháp

D.  chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang

Câu 16: Một trong những nội dung chủ yếu của bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai (1919) là
A.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết cho dân tộc VN.

B.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ cho dân tộc VN.

C.  trao trả độc lập cho nhân dân VN.

D.  thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc VN.

Câu 17: Nội dung cốt lõi của kế hoạch Na-va là
A.  xây dựng lực lượng tập trung cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường.

B.  giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, sau đó mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định.

C.  thực hiện tiến công chiến lược “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành quyền chủ động trên chiến trường.

D.  tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường quân đội, giành quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 18: Phần lớn các nước châu Á giành độc lập vào thời gian nào?
A.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX                    B.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

C.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX
            D.  Cuối những năm 40 của thế kỉ XX

Câu 19:  Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/ 1941)  xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A.  đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
B.  đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

C.  kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

D.  khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

Câu 20: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang
	A.  khu vực Đông Bắc Á.
	B.  khu vực Nam Á và Bắc Phi.

	C.  Trung Quốc.
	D.  khu vực Tây Á.


Câu 21: Thành tựu về khoa học- kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là gì?
A.  Chế tạo thành công bom nguyên tử           B.  Công bố "Bản đồ gen người"

C.  Phương pháp sinh sản vô tính                     D.  Phát minh ra máy tính điện tử

Câu 22: Nguyên nhân của tình hình không ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

B.  Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

C.  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

D.  Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng

Câu 23: Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là
A.  từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

B.  đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước

C.  từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế

D.  trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

Câu 24: Chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A.  hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng           B.  phát triển công nghiệp nhẹ

C.  chủ yếu là phát triển thương nghiệp                 D.  phát triển công nghiệp nặng

Câu 25: Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A.  "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa"

B.  ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

C.  đòi những quyền tự do, dân chủ

D.  giành độc lập dân tộc

Câu 26: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A.  Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược của Đảng ta.

B.  Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

C.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng  về đường lối lãnh đạo.

D.  Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.

Câu 27: Thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 có ý nghĩa lịch sử
A.  tạo bước ngoặt của chiến tranh.

B.  mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

C.  buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược khác.

D.  đánh bại Mĩ về quân sự.

Câu 28: Quân ta quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (1954) nhằm mục đích gì?
A.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc địch phải kết thúc chiến tranh

B.  Giải phóng vùng Tây Bắc, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

C.  Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

D.  Làm thất bại âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương.

Câu 29: Sự kiện nào chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ giúp đỡ Nhật Bản.                                     B.  Mĩ thành lập khối quân sự NATO.
C.  Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.      D.  Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh".

Câu 30: "Lục địa bùng cháy" diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX                   B.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

C.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX                    D.  Đầu những năm 70 của thế kỉ XX

Câu 31: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?
A.  Quân viễn chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B.  Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị hiện đại, tối tân nhất

C.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy.

D.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Câu 32: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là
A.  giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài

B.  Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương

C.  phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng

D.  bảo vệ được Thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu 33: Quốc gia đã  giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
	A.  Việt Nam
	B.  Lào
	C.  In-đô-nê-xi-a
	D.  Ma-lai-xi-a


Câu 34: Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
A.  bao vây, triệt đường tiếp tế lương thực của ta

B.  tạo hai gọng kìm từ Thất Khê và Cao Bằng lên.

C.  nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc

D.  tạo thế hai gọng kìm và khép lại ở Đài Thị Tuyên Quang
Câu 35: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
A.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.

B.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.

C.  Địa chủ phong kiến, tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

D.  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

Câu 36: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (14 và 15/8/1945) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
A.  Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

B.  Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

C.  Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

D.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
Câu 37: Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955) là gì?
A.  Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

B.  Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới

C.  Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa

D.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ

Câu 38: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A.  Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản

B.  Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

C.  Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế

D.  Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội

Câu 39: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở lại căng thẳng, đối đầu nhau vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX?
A.  Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật đổ chế độ phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri

B.  Do sự can thiệp của Mĩ

C.  Sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia

D.  Sự kích động và can thiệp của một số nước lớn

Câu 40: Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
	A.  Campuchia
	B.  Toàn Đông Dương
	C.  Lào
	D.  Phá hoại miền Bắc.                                                                  
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Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

        Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
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	ĐỀ THI KHẢO SÁT LỊCH SỬ 9 (VÒNG 2) 
Năm học: 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày thi: 19/4/2019


Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

Câu 1: "Lục địa bùng cháy" diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?
A.  Đầu những năm 70 của thế kỉ XX                    B.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

C.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX                   D.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 2: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam  có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
	A.  Chiến thắng Ấp Bắc.
	B.  Chiến thắng Vạn Tường.                                                  

	C.  Chiến thắng Bình Giã.                                                      
	D.  Chiến thắng Đồng Xoài.


Câu 3: Thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 có ý nghĩa lịch sử
A.  đánh bại Mĩ về quân sự.

B.  buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh khác.

C.  tạo bước ngoặt của chiến tranh.

D.  mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

Câu 4: Đặc điểm đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A.  chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

B.  chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp

C.  chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang

D.  dễ thỏa hiệp với Pháp

Câu 5: Nội dung nào không phải là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế

B.  Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

C.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại

D.  Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới

Câu 6: Thành tựu về khoa học- kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là gì?
A.  Chế tạo thành công bom nguyên tử                       B.  Công bố "Bản đồ gen người"

C.  Phát minh ra máy tính điện tử                                D.  Phương pháp sinh sản vô tính

Câu 7: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/ 1941)  xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A.  đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
B.  đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

C.  khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

D.  kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

Câu 8: Một trong những nội dung chủ yếu của bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai (1919) là
A.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết cho dân tộc Việt Nam
B.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam
C.  thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam
D.  trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam.

Câu 9: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
A.  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

B.  Địa chủ phong kiến, tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

C.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.

D.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.

Câu 10: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang
	A.  khu vực Đông Bắc Á.
	B.  Trung Quốc.
	C.  khu vực Tây Á.
	D.  khu vực Nam Á và Bắc Phi.


Câu 11: Sự kiện nào chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh".             B.  Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.

C.  Mĩ giúp đỡ Nhật Bản.                                D.  Mĩ thành lập khối quân sự NATO.
Câu 12: Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A.  giành độc lập dân tộc

B.  đòi những quyền tự do, dân chủ

C.  "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa"

D.  ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Câu 13: Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cách mạng Việt Nam là
A.  Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

B.  Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam,

C.  Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước

D.  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.

Câu 14: Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919-1925?
A.  Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

B.  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

C.  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng.

D.  Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

Câu 15: Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
A.  Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng.

B.  Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

C.  Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.

D.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo cách mạng. 

Câu 16: Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955) là gì?
A.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ

B.  Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa

C.  Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

D.  Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới

Câu 17: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở lại căng thẳng, đối đầu nhau vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX?
A.  Sự kích động và can thiệp của một số nước lớn

B.  Sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia

C.  Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật đổ chế độ phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri

D.  Do sự can thiệp của Mĩ

Câu 18: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là
A.  bảo vệ được Thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

B.  phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng

C.  giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài

D.  Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương

Câu 19: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?
A.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy.

C.  Quân viễn chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

D.  Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị hiện đại, tối tân nhất

Câu 20: Phần lớn các nước châu Á giành độc lập vào thời gian nào?
A.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX             B.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

C.  Cuối những năm 40 của thế kỉ XX            D.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 21: Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
A.  tạo thế hai gọng kìm và khép lại ở Đài Thị Tuyên Quang
B.  nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc

C.  bao vây, triệt đường tiếp tế lương thực của ta

D.  tạo thế gọng kìm từ Thất Khê và Cao Bằng lên.

Câu 22: Chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A.  hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng            B.  phát triển công nghiệp nhẹ

C.  phát triển công nghiệp nặng                                D.  chủ yếu là phát triển thương nghiệp

Câu 23: Thắng lợi nào đã phá sản kế hoạch Rơ-ve của thực dân Pháp?
A.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết.

B.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

C.  Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

D.  Chiến dịch biên giới thu –đông năm 1950. 

Câu 24: Nội dung cốt lõi của kế hoạch Na-va là
A.  xây dựng lực lượng tập trung cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường.

B.  giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, sau đó mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định.

C.  tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường quân đội, giành quyền chủ động trên chiến trường.

D.  thực hiện tiến công chiến lược “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 25: So với các chiến lược chiến tranh trước đó, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có sự thay đổi như thế nào?
A.  Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

B.  Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc

C.  Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

D.  Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

Câu 26: Đại hội nào được xem là “Đại hội thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi”?
A.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951). 

B.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

Câu 27: Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp?
A.  Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc

B.  Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

C.  Ta biết không thể đánh được quân Pháp

D.  Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp

Câu 28: Tại sao phong trào đấu tranh  dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được  sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?
A.  Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị .

B.  Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

C.  Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
D.  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

Câu 29: Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
	A.  Phá hoại miền Bắc.                                                                  
	          B.  Lào
	C.  Campuchia
	D.  Toàn Đông Dương


Câu 30: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (14 và 15/8/1945) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
A.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
B.  Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

C.  Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

D.  Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Câu 31: Nguyên nhân của tình hình không ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

B.  Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

C.  Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng

D.  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

Câu 32: Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là
A.  từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

B.  đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước

C.  trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

D.  từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế

Câu 33: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
	A.  10-10-1955
	B.  11-10-1954
	C.  10-10-1954
	D.  11-10-1955


Câu 34: Quốc gia đã giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
	A.  Ma-lai-xi-a
	B.  In-đô-nê-xi-a
	C.  Việt Nam
	D.  Lào


Câu 35: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?
A.  Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

B.  Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

C.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

D.  Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

Câu 36: Sự kiện chủ yếu nào diễn ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới?
A.  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước          B.  Thành lập quân đội Quốc gia 
C.  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp                     D.  Thành lập Ủy ban hành chính các cấp

Câu 37: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A.  Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội

B.  Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế

C.  Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản

D.  Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

Câu 38: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?
A.  Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B.  Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

C.  Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

D.  Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

Câu 39: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A.  Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.

B.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối lãnh đạo.

C.  Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược của Đảng ta.

D.  Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 40: Quân ta quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (1954) nhằm mục đích gì?
A.  Làm thất bại âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương.

B.  Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

C.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc địch phải kết thúc chiến tranh

D.  Giải phóng vùng Tây Bắc, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

----------- HẾT ----------

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

      TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐÁP ÁN KIỂM TRA  KHẢO SÁT (VÒNG 2)

MÔN: LỊCH SỬ 9

Mã đề thi : 005

Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

        Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
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	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN                             TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Mã đề thi: 006
	ĐỀ THI KHẢO SÁT LỊCH SỬ 9 (VÒNG 2) 
Năm học: 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày thi: 19/4/2019


Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

Câu 1: Chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A.  phát triển công nghiệp nhẹ                                  B.  phát triển công nghiệp nặng

C.  hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng            D.  chủ yếu là phát triển thương nghiệp

Câu 2: Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
A.  Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

B.  Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.

C.  Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng.

D.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo cách mạng. 

Câu 3: Thắng lợi nào đã phá sản kế hoạch Rơ-ve của thực dân Pháp?
A.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

B.  Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết.

D.  Chiến dịch biên giới thu –đông năm 1950. 

Câu 4: Thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 có ý nghĩa lịch sử
A.  buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh khác.

B.  tạo bước ngoặt của chiến tranh.

C.  đánh bại Mĩ về quân sự.

D.  mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

Câu 5: Phần lớn các nước châu Á giành độc lập vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX              B.  Cuối những năm 40 của thế kỉ XX

C.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX               D.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 6: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là
A.  phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng

B.  giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài

C.  bảo vệ được Thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

D.  Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương

Câu 7: Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cách mạng Việt Nam là
A.  Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam,

B.  Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước

C.  Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

D.  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.

Câu 8: Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là
A.  đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước

B.  trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

C.  từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

D.  từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế

Câu 9: Nội dung cốt lõi của kế hoạch Na-va là
A.  giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, sau đó mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định.

B.  tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường quân đội, giành quyền chủ động trên chiến trường.

C.  xây dựng lực lượng tập trung cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường.

D.  thực hiện tiến công chiến lược “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 10: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?
A.  Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

B.  Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

C.  Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D.  Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

Câu 11: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?
A.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy.

B.  Quân viễn chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

C.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

D.  Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị hiện đại, tối tân nhất

Câu 12: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
A.  Địa chủ phong kiến, tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

B.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.

C.  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

D.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.

Câu 13: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A.  Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược của Đảng ta.

B.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối lãnh đạo.

C.  Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.

D.  Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 14: Nội dung nào không phải là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

B.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại

C.  Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế

D.  Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới

Câu 15: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
	A.  11-10-1954
	B.  10-10-1954
	C.  10-10-1955
	D.  11-10-1955


Câu 16: Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
A.  nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc

B.  bao vây, triệt đường tiếp tế lương thực của ta

C.  tạo thế hai gọng kìm và khép lại ở Đài Thị Tuyên Quang
D.  tạo thế gọng kìm  từ Thất Khê và Cao Bằng lên.

Câu 17: Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955) là gì?
A.  Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa

B.  Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

C.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ

D.  Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới

Câu 18: Tại sao phong trào đấu tranh  dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được  sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?
A.  Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

B.  Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
C.  Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị .

D.  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

Câu 19: Một trong những nội dung chủ yếu của bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai (1919) là
A.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam
B.  thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam
C.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết cho dân tộc Việt Nam.

D.  trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam.

Câu 20: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang
	A.  Trung Quốc.

C.  khu vực Tây Á
	.
	B.  khu vực Đông Bắc Á.

D.  khu vực Nam Á và Bắc Phi
	.


Câu 21: "Lục địa bùng cháy" diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?
A.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX                  B.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

C.  Đầu những năm 70 của thế kỉ XX                  D.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 22: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở lại căng thẳng, đối đầu nhau vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX?
A.  Sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia

B.  Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật đổ chế độ phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri

C.  Sự kích động và can thiệp của một số nước lớn

D.  Do sự can thiệp của Mĩ

Câu 23: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A.  Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế

B.  Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản

C.  Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội

D.  Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

Câu 24: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?
A.  Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

B.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

C.  Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

D.  Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

Câu 25: So với các chiến lược chiến tranh trước đó, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có sự thay đổi như thế nào?
A.  Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc

B.  Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

C.  Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

D.  Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

Câu 26: Đặc điểm đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A.  chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp

B.  chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang

C.  chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

D.  dễ thỏa hiệp với Pháp

Câu 27: Quân ta quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (1954) nhằm mục đích gì?
A.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc địch phải kết thúc chiến tranh

B.  Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

C.  Làm thất bại âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương.

D.  Giải phóng vùng Tây Bắc, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

Câu 28: Quốc gia đã giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
	A.  In-đô-nê-xi-a
	B.  Việt Nam
	C.  Ma-lai-xi-a
	D.  Lào


Câu 29: Sự kiện chủ yếu nào diễn ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới?
A.  Thành lập quân đội Quốc gia                              B.  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 
C.  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước      D.  Thành lập Ủy ban hành chính các cấp

Câu 30: Sự kiện nào chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.                    B.  Mĩ giúp đỡ Nhật Bản.
C.  Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh".                                 D.  Mĩ thành lập khối quân sự NATO.

Câu 31: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam  có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
	A.  Chiến thắng Bình Giã.                                                      
	B.  Chiến thắng Ấp Bắc.

	C.  Chiến thắng Vạn Tường.                                                  
	D.  Chiến thắng Đồng Xoài.


Câu 32: Đại hội nào được xem là “Đại hội thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi”?
A.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).

B.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951). 

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

Câu 33: Nguyên nhân của tình hình không ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

B.  Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng

C.  Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

D.  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

Câu 34: Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp?
A.  Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

B.  Ta biết không thể đánh được quân Pháp

C.  Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc

D.  Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp

Câu 35: Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A.  đòi những quyền tự do, dân chủ

B.  "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa"

C.  giành độc lập dân tộc

D.  ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Câu 36: Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919-1925?
A.  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B.  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng.

C.  Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

D.  Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

Câu 37: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (14 và 15/8/1945) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
A.  Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

B.  Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

C.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
D.  Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Câu 38: Thành tựu về khoa học- kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là gì?
A.  Công bố "Bản đồ gen người"                               B.  Phát minh ra máy tính điện tử

C.  Chế tạo thành công bom nguyên tử                    D.  Phương pháp sinh sản vô tính

Câu 39: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/ 1941)  xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A.  đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

B.  khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

C.  đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
D.  kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

Câu 40: Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
	A.  Lào
	B.  Campuchia
	C.  Phá hoại miền Bắc.                                                                  
	D.  Toàn Đông Dương


----------- HẾT ----------

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

      TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐÁP ÁN KIỂM TRA  KHẢO SÁT (VÒNG 2)

MÔN: LỊCH SỬ 9

Mã đề thi : 006

Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

        Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	Đáp án
	C
	D
	D
	D
	A
	B
	B
	C
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	A


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	D
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	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN                             TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Mã đề thi: 007
	ĐỀ THI KHẢO SÁT LỊCH SỬ 9 (VÒNG 2) 
Năm học: 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày thi: 19/4/2019


Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

Câu 1: Nội dung nào không phải là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật bản cộng lại

B.  Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

C.  Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới

D.  Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế

Câu 2: Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp?
A.  Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

B.  Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc

C.  Ta biết không thể đánh được quân Pháp

D.  Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp

Câu 3: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
A.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.

B.  Địa chủ phong kiến, tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

C.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.

D.  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

Câu 4: Nguyên nhân của tình hình không ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

B.  Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

C.  Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng

D.  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

Câu 5: Tại sao phong trào đấu tranh  dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được  sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?
A.  Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
B.  Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

C.  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

D.  Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị .

Câu 6: Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
A.  bao vây, triệt đường tiếp tế lương thực của ta

B.  nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc

C.  tạo thế gọng kìm  từ Thất Khê và Cao Bằng lên.

D.  tạo thế hai gọng kìm và khép lại ở Đài Thị Tuyên Quang
Câu 7: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/ 1941)  xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A.  đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

B.  đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
C.  khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

D.  kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

Câu 8: Phần lớn các nước châu Á giành độc lập vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 40 của thế kỉ XX                     B.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

C.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX                     D.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 9: Đặc điểm đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A.  chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang

B.  chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp

C.  dễ thỏa hiệp với Pháp

D.  chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

Câu 10: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?
A.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

B.  Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

C.  Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

D.  Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

Câu 11: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?
A.  Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B.  Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

C.  Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

D.  Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 12: Một trong những nội dung chủ yếu của bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai (1919) là
A.  thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.

B.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

C.  trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam.

D.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết cho dân tộc Việt Nam.

Câu 13: Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A.  đòi những quyền tự do, dân chủ

B.  giành độc lập dân tộc

C.  "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa"

D.  ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Câu 14: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở lại căng thẳng, đối đầu nhau vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX?
A.  Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật đổ chế độ phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri

B.  Sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia

C.  Do sự can thiệp của Mĩ

D.  Sự kích động và can thiệp của một số nước lớn

Câu 15: Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cách mạng Việt Nam là
A.  Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước

B.  Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam,

C.  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.

D.  Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

Câu 16: Thắng lợi nào đã phá sản kế hoạch Rơ-ve của thực dân Pháp?
A.  Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

B.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

C.  Chiến dịch biên giới thu –đông năm 1950. 

D.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết.

Câu 17: Quốc gia đã giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
	A.  Việt Nam
	B.  In-đô-nê-xi-a
	C.  Lào
	D.  Ma-lai-xi-a


Câu 18: Đại hội nào được xem là “Đại hội thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi”?
A.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).

B.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951). 

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

Câu 19: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang
	A.  khu vực Tây Á.
	B.  khu vực Nam Á và Bắc Phi.

	C.  Trung Quốc.
	D.  khu vực Đông Bắc Á.


Câu 20: Thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 có ý nghĩa lịch sử
A.  tạo bước ngoặt của chiến tranh.

B.  buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh khác.

C.  mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

D.  đánh bại Mĩ về quân sự.

Câu 21: Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919-1925?
A.  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B.  Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

C.  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng.

D.  Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

Câu 22: Chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A.  phát triển công nghiệp nặng                                B.  phát triển công nghiệp nhẹ

C.  chủ yếu là phát triển thương nghiệp                   D.  hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng

Câu 23: Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?

	A.  Lào
	B.  Phá hoại miền Bắc.                                                                  
	C.  Campuchia
	D.  Toàn Đông Dương


Câu 24: Sự kiện nào chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ giúp đỡ Nhật Bản.                              B.  Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.
C.  Mĩ thành lập khối quân sự NATO.          D.  Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh".

Câu 25: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (14 và 15/8/1945) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
A.  Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

B.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
C.  Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

D.  Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Câu 26: Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
A.  Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.

B.  Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

C.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo cách mạng. 

D.  Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng.

Câu 27: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng  về đường lối lãnh đạo.

B.  Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược của Đảng ta.

C.  Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

D.  Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.

Câu 28: Sự kiện chủ yếu nào diễn ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới?
A.  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 

B.  Thành lập quân đội Quốc gia 

C.  Thành lập Ủy ban hành chính các cấp

D.  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước

Câu 29: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?
A.  Quân viễn chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy.

C.  Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị hiện đại, tối tân nhất

D.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Câu 30: Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là
A.  trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

B.  đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước

C.  từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế

D.  từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

Câu 31: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
	A.  10-10-1954
	B.  11-10-1954
	C.  11-10-1955
	D.  10-10-1955


Câu 32: Thành tựu về khoa học- kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là gì?
A.  Công bố "Bản đồ gen người"               B.  Chế tạo thành công bom nguyên tử

C.  Phát minh ra máy tính điện tử             D.  Phương pháp sinh sản vô tính

Câu 33: Nội dung cốt lõi của kế hoạch Na-va là
A.  tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường quân đội, giành quyền chủ động trên chiến trường.

B.  giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, sau đó mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định.

C.  thực hiện tiến công chiến lược “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành quyền chủ động trên chiến trường.

D.  xây dựng lực lượng tập trung cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 34: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A.  Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản

B.  Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế

C.  Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

D.  Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội

Câu 35: "Lục địa bùng cháy" diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX                    B.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

C.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX                    D.  Đầu những năm 70 của thế kỉ XX

Câu 36: Quân ta quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (1954) nhằm mục đích gì?
A.  Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

B.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc địch phải kết thúc chiến tranh

C.  Giải phóng vùng Tây Bắc, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

D.  Làm thất bại âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương.

Câu 37: Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955) là gì?
A.  Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

B.  Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa

C.  Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới

D.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ

Câu 38: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam  có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
	A.  Chiến thắng Bình Giã.                                                      
	B.  Chiến thắng Vạn Tường.                                                  

	C.  Chiến thắng Ấp Bắc.
	D.  Chiến thắng Đồng Xoài.


Câu 39: So với các chiến lược chiến tranh trước đó, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có sự thay đổi như thế nào?
A.  Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

B.  Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc

C.  Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

D.  Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

Câu 40: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là
A.  giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài

B.  phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng

C.  Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương

D.  bảo vệ được Thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

----------- HẾT ----------
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Mã đề thi: 007

Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)
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	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN                             TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Mã đề thi: 008
	ĐỀ THI KHẢO SÁT LỊCH SỬ 9 (VÒNG 2) 
Năm học: 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày thi: 19/4/2019


Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

Câu 1: Một trong những nội dung chủ yếu của bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai (1919) là
A.  trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam
B.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết cho dân tộc Việt Nam.

C.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

D.  thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.

Câu 2: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
A.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.

B.  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

C.  Địa chủ phong kiến, tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

D.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.

Câu 3: So với các chiến lược chiến tranh trước đó, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có sự thay đổi như thế nào?
A.  Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

B.  Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

C.  Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

D.  Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc

Câu 4: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (14 và 15/8/1945) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
A.  Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

B.  Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

C.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
D.  Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

Câu 5: Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
A.  tạo thế gọng kìm  từ Thất Khê và Cao Bằng lên.

B.  tạo thế hai gọng kìm và khép lại ở Đài Thị Tuyên Quang
C.  nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc

D.  bao vây, triệt đường tiếp tế lương thực của ta

Câu 6: "Lục địa bùng cháy" diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?
A.  Đầu những năm 70 của thế kỉ XX                   B.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

C.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX                  D.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 7: Sự kiện chủ yếu nào diễn ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới?
A.  Thành lập Ủy ban hành chính các cấp

B.  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước

C.  Thành lập quân đội Quốc gia 

D.  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 

Câu 8: Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là
A.  từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế

B.  từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

C.  đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước

D.  trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

Câu 9: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A.  Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội

B.  Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

C.  Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản

D.  Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế

Câu 10: Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cách mạng Việt Nam là
A.  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.

B.  Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

C.  Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam,

D.  Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước

Câu 11: Đại hội nào được xem là “Đại hội thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi”?
A.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

B.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951). 

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).

Câu 12: Thắng lợi nào đã phá sản kế hoạch Rơ-ve của thực dân Pháp?
A.  Chiến dịch biên giới thu –đông năm 1950. 

B.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết.

C.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

D.  Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

Câu 13: Thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 có ý nghĩa lịch sử
A.  mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

B.  đánh bại Mĩ về quân sự.

C.  buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh khác.

D.  tạo bước ngoặt của chiến tranh.

Câu 14: Sự kiện nào chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ thành lập khối quân sự NATO.                         B.  Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh".

C.  Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.              D.  Mĩ giúp đỡ Nhật Bản.
Câu 15: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở lại căng thẳng, đối đầu nhau vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX?
A.  Do sự can thiệp của Mĩ

B.  Sự kích động và can thiệp của một số nước lớn

C.  Sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia

D.  Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật đổ chế độ phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri

Câu 16: Tại sao phong trào đấu tranh  dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được  sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?
A.  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

B.  Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị .

C.  Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

D.  Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
Câu 17: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?
A.  Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị hiện đại, tối tân nhất

B.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

C.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy.

D.  Quân viễn chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Câu 18: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?
A.  Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

B.  Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C.  Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

D.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

Câu 19: Quốc gia đã  giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
	A.  Lào
	B.  Ma-lai-xi-a
	C.  In-đô-nê-xi-a
	D.  Việt Nam


Câu 20: Quân ta quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (1954) nhằm mục đích gì?
A.  Làm thất bại âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương.

B.  Giải phóng vùng Tây Bắc, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

C.  Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

D.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc địch phải kết thúc chiến tranh

Câu 21: Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
	A.  Campuchia
	B.  Toàn Đông Dương
	C.  Phá hoại miền Bắc.                                                                  
	D.  Lào


Câu 22: Chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A.  chủ yếu là phát triển thương nghiệp                 B.  hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng

C.  phát triển công nghiệp nhẹ                                 D.  phát triển công nghiệp nặng

Câu 23: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
	A.  11-10-1955
	B.  10-10-1955
	C.  11-10-1954
	D.  10-10-1954


Câu 24: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam  có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
	A.  Chiến thắng Đồng Xoài.
	B.  Chiến thắng Bình Giã.                                                      

	C.  Chiến thắng Vạn Tường.                                                  
	D.  Chiến thắng Ấp Bắc.


Câu 25: Phần lớn các nước châu Á giành độc lập vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX                               B.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

C.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX                               D.  Cuối những năm 40 của thế kỉ XX

Câu 26: Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A.  "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa"

B.  ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

C.  giành độc lập dân tộc

D.  đòi những quyền tự do, dân chủ

Câu 27: Nội dung nào không phải là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới

B.  Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế

C.  Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

D.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại

Câu 28: Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp?
A.  Ta biết không thể đánh được quân Pháp

B.  Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp

C.  Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc

D.  Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

Câu 29: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?
A.  Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

B.  Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

C.  Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

D.  Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 30: Nguyên nhân của tình hình không ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng

B.  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

C.  Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

D.  Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

Câu 31: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/ 1941)  xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A.  khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

B.  kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

C.  đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
D.  đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

Câu 32: Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955) là gì?
A.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ

B.  Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới

C.  Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

D.  Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 33: Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
A.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo cách mạng. 

B.  Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng.

C.  Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

D.  Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.

Câu 34: Nội dung cốt lõi của kế hoạch Na-va là
A.  thực hiện tiến công chiến lược “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành quyền chủ động trên chiến trường.

B.  xây dựng lực lượng tập trung cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường.

C.  giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, sau đó mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định.

D.  tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường quân đội, giành quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 35: Thành tựu về khoa học- kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là gì?
A.  Phát minh ra máy tính điện tử                                  B.  Phương pháp sinh sản vô tính

C.  Chế tạo thành công bom nguyên tử                         D.  Công bố "Bản đồ gen người"

Câu 36: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A.  Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

B.  Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.

C.  Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược của Đảng ta.

D.  Chấm dứt thời kì  khủng hoảng về đường lối lãnh đạo.

Câu 37: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang
	A.  khu vực Nam Á và Bắc Phi.
	B.  Trung Quốc.

	C.  khu vực Đông Bắc Á.
	D.  khu vực Tây Á.


Câu 38: Đặc điểm đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A.  dễ thỏa hiệp với Pháp

B.  chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

C.  chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp

D.  chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang

Câu 39: Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919-1925?
A.  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng.

B.  Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

C.  Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

D.  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 40: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là
A.  bảo vệ được Thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

B.  Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương

C.  giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài

D.  phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng

----------- HẾT ----------
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Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

Câu 1: Đặc điểm đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A.  chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

B.  chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang

C.  chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp

D.  dễ thỏa hiệp với Pháp

Câu 2: Thắng lợi nào đã phá sản kế hoạch Rơ-ve của thực dân Pháp?
A.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

B.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết.

C.  Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

D.  Chiến dịch biÊn giới thu –đông năm 1950. 

Câu 3: So với các chiến lược chiến tranh trước đó, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có sự thay đổi như thế nào?
A.  Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

B.  Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

C.  Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc

D.  Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

Câu 4: Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
	A.  Phá hoại miền Bắc.                                                                  
	B.  Toàn Đông Dương
	C.  Lào
	D.  Campuchia


Câu 5: Tại sao phong trào đấu tranh  dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được  sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?
A.  Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

B.  Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị .

C.  Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
D.  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

Câu 6: Đại hội nào được xem là “Đại hội thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi”?
A.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951). 

B.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

Câu 7: Phần lớn các nước châu Á giành độc lập vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX                  B.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

C.  Cuối những năm 40 của thế kỉ XX                  D.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 8: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là
A.  Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương

B.  phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng

C.  giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài

D.  bảo vệ được Thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu 9: Một trong những nội dung chủ yếu của bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai (1919) là
A.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

B.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết cho dân tộc Việt Nam.

C.  thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.

D.  trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam.
Câu 10: Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là
A.  đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước

B.  từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

C.  trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

D.  từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế

Câu 11: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A.  Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản

B.  Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

C.  Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế

D.  Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội

Câu 12: Sự kiện chủ yếu nào diễn ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới?
A.  Thành lập quân đội Quốc gia                      B.  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước

C.  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp            D.  Thành lập Ủy ban hành chính các cấp

Câu 13: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
A.  Địa chủ phong kiến, tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

B.  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

C.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.

D.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.

Câu 14: Sự kiện nào chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.                    B.  Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh".

C.  Mĩ giúp đỡ Nhật Bản.                                                   D.  Mĩ thành lập khối quân sự NATO.
Câu 15: Nội dung nào không phải là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

B.  Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế

C.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật bản cộng lại

D.  Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới

Câu 16: Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cách mạng Việt Nam là
A.  Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam,

B.  Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

C.  Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước

D.  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.

Câu 17: Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
A.  nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc

B.  tạo thế hai gọng kìm và khép lại ở Đài Thị Tuyên Quang
C.  bao vây, triệt đường tiếp tế lương thực của ta

D.  tạo hai thế gọng kìm Thất Khê và Cao Bằng lên.

Câu 18: Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955) là gì?
A.  Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

B.  Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới

C.  Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa

D.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ

Câu 19: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
	A.  11-10-1954
	B.  10-10-1955
	C.  10-10-1954
	D.  11-10-1955


Câu 20: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?
A.  Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

B.  Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

D.  Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

Câu 21: Thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 có ý nghĩa lịch sử
A.  buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh khác.

B.  đánh bại Mĩ về quân sự.

C.  tạo bước ngoặt của chiến tranh.

D.  mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

Câu 22:  Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A.  giành độc lập dân tộc

B.  ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

C.  đòi những quyền tự do, dân chủ

D.  "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa"

Câu 23: Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
A.  Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

B.  Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng.

C.  Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.

D.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo cách mạng. 

Câu 24: Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp?
A.  Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc

B.  Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp

C.  Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

D.  Ta biết không thể đánh được quân Pháp

Câu 25: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở lại căng thẳng, đối đầu nhau vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX?
A.  Sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia

B.  Sự kích động và can thiệp của một số nước lớn

C.  Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật đổ chế độ phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri

D.  Do sự can thiệp của Mĩ

Câu 26: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?
A.  Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

B.  Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

C.  Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D.  Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

Câu 27: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam  có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
	A.  Chiến thắng Bình Giã.                                                      
	B.  Chiến thắng Ấp Bắc.

	C.  Chiến thắng Vạn Tường.                                                  
	D.  Chiến thắng Đồng Xoài.


Câu 28: Thành tựu về khoa học- kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là gì?
A.  Phương pháp sinh sản vô tính                           B.  Công bố "Bản đồ gen người"

C.  Chế tạo thành công bom nguyên tử                  D.  Phát minh ra máy tính điện tử

Câu 29: Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919-1925?
A.  Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

B.  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

C.  Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

D.  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng.

Câu 30: "Lục địa bùng cháy" diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX                   B.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

C.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX                    D.  Đầu những năm 70 của thế kỉ XX

Câu 31: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/ 1941)  xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A.  đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
B.  kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

C.  đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

D.  khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

Câu 32: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?
A.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy.

B.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

C.  Quân viễn chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

D.  Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị hiện đại, tối tân nhất

Câu 33: Quốc gia đã giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
	A.  In-đô-nê-xi-a
	B.  Ma-lai-xi-a
	C.  Việt Nam
	D.  Lào


Câu 34: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (14 và 15/8/1945) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
A.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
B.  Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

C.  Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

D.  Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

Câu 35: Nguyên nhân của tình hình không ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

B.  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

C.  Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

D.  Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng

Câu 36: Chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A.  phát triển công nghiệp nhẹ

B.  hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng

C.  phát triển công nghiệp nặng

D.  chủ yếu là phát triển thương nghiệp

Câu 37: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A.  Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.

B.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng  về đường lối lãnh đạo.

C.  Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược của Đảng ta.

D.  Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 38: Nội dung cốt lõi của kế hoạch Na-va là
A.  xây dựng lực lượng tập trung cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường.

B.  tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường quân đội, giành quyền chủ động trên chiến trường.

C.  giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, sau đó mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định.

D.  thực hiện tiến công chiến lược “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 39: Quân ta quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (1954) nhằm mục đích gì?
A.  Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

B.  Giải phóng vùng Tây Bắc, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

C.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc địch phải kết thúc chiến tranh

D.  Làm thất bại âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương.

Câu 40: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang
	A.  Đông Bắc Á.
	      B. Tây Á.
	   C.  Trung Quốc.
	D. Nam Á và Bắc Phi.
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Chọn đáp án đúng nhất bằng cách tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời trong phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

Câu 1: Sự kiện chủ yếu nào diễn ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới?
A.  Thành lập Ủy ban hành chính các cấp             B.  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước

C.  Thành lập quân đội Quốc gia                             D.  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 

Câu 2: Đại hội nào được xem là “Đại hội thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi”?
A.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

B.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951). 

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

Câu 3: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A.  Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế

B.  Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản

C.  Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

D.  Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội

Câu 4: Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955) là gì?
A.  Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa

B.  Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

C.  Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới

D.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ

Câu 5: Tại sao phong trào đấu tranh  dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương thu hút được  sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?
A.  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

B.  Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị .

C.  Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

D.  Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
Câu 6: Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
	A.  Lào
	B.  Campuchia
	C.  Toàn Đông Dương
	D.  Phá hoại miền Bắc.                                                                  


Câu 7: "Lục địa bùng cháy" diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX                     B.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

C.  Đầu những năm 70 của thế kỉ XX                      D.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

Câu 8: Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là
A.  từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế

B.  từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

C.  đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước

D.  trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

Câu 9: Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
A.  nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc

B.  bao vây, triệt đường tiếp tế lương thực của ta

C.  tạo thế gọng kìm  từ Thất Khê và Cao Bằng lên.

D.  tạo thế hai gọng kìm và khép lại ở Đài Thị Tuyên Quang
Câu 10: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?
A.  Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

B.  Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C.  Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

D.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

Câu 11: Nội dung cốt lõi của kế hoạch Na-va là
A.  thực hiện tiến công chiến lược “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành quyền chủ động trên chiến trường.

B.  xây dựng lực lượng tập trung cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường.

C.  giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, sau đó mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định.

D.  tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường quân đội, giành quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 12: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
A.  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

B.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.

C.  Địa chủ phong kiến, tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

D.  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.

Câu 13: Quân ta quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (1954) nhằm mục đích gì?
A.  Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

B.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc địch phải kết thúc chiến tranh

C.  Giải phóng vùng Tây Bắc, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

D.  Làm thất bại âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương.

Câu 14: Một trong những nội dung chủ yếu của bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai (1919) là
A.  trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam.

B.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết cho dân tộc Việt Nam.

C.  thừa nhận quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

D.  thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.

Câu 15: Nguyên nhân của tình hình không ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

B.  Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

C.  Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

D.  Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng

Câu 16: Đặc điểm đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A.  chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp

B.  dễ thỏa hiệp với Pháp

C.  chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang

D.  chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

Câu 17: Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919-1925?
A.  Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

B.  Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

C.  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D.  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng.

Câu 18: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở lại căng thẳng, đối đầu nhau vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX?
A.  Do sự can thiệp của Mĩ

B.  Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật đổ chế độ phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri

C.  Sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia

D.  Sự kích động và can thiệp của một số nước lớn

Câu 19: Sự kiện nào chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh".                           B.  Mĩ giúp đỡ Nhật Bản.
C.  Mĩ thành lập khối quân sự NATO.                         D.  Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.

Câu 20: Thành tựu về khoa học- kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là gì?
A.  Công bố "Bản đồ gen người"                           B.  Phương pháp sinh sản vô tính

C.  Phát minh ra máy tính điện tử                         D.  Chế tạo thành công bom nguyên tử

Câu 21: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?
A.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy.

B.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

C.  Quân viễn chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

D.  Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị hiện đại, tối tân nhất

Câu 22: Chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A.  chủ yếu là phát triển thương nghiệp                             B.  phát triển công nghiệp nặng

C.  hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng                       D.  phát triển công nghiệp nhẹ

Câu 23: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là
A.  bảo vệ được Thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945

B.  Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương

C.  giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài

D.  phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng

Câu 24: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam  có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
	A.  Chiến thắng Đồng Xoài.
	B.  Chiến thắng Ấp Bắc.

	C.  Chiến thắng Vạn Tường.                                                  
	D.  Chiến thắng Bình Giã.                                                      


Câu 25: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang

A.  khu vực Tây Á                                                   B.  khu vực Đông Bắc Á.  
	C.  Trung Quốc.
	
	D.  khu vực Nam Á và Bắc Phi.
	


Câu 26: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
	A.  11-10-1955
	B.  10-10-1954
	C.  10-10-1955
	D.  11-10-1954


Câu 27: Thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 có ý nghĩa lịch sử
A.  buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược khác.

B.  đánh bại Mĩ về quân sự.

C.  tạo bước ngoặt của chiến tranh.

D.  mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

Câu 28: Thắng lợi nào đã phá sản kế hoạch Rơ-ve của thực dân Pháp?
A.  Chiến dịch biên giới thu –đông năm 1950. 

B.  Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết.

D.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Câu 29: Phần lớn các nước châu Á giành độc lập vào thời gian nào?
A.  Cuối những năm 60 của thế kỉ XX                      B.  Cuối những năm 40 của thế kỉ XX

C.  Đầu những năm 60 của thế kỉ XX                       D.  Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

Câu 30: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?
A.  Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

B.  Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

C.  Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D.  Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 31: Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp?
A.  Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp

B.  Ta biết không thể đánh được quân Pháp

C.  Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc

D.  Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

Câu 32: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (14 và 15/8/1945) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
A.  Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

B.  Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

C.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
D.  Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

Câu 33:  Nội dung nào không phải là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới

B.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại

C.  Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế

D.  Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

Câu 34: So với các chiến lược chiến tranh trước đó, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có sự thay đổi như thế nào?
A.  Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

B.  Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

C.  Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

D.  Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc

Câu 35: Quốc gia đã giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
	A.  Việt Nam
	B.  In-đô-nê-xi-a
	C.  Ma-lai-xi-a
	D.  Lào


Câu 36: Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A.  đòi những quyền tự do, dân chủ

B.  giành độc lập dân tộc

C.  "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa"

D.  ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Câu 37: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/ 1941)  xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A.  kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

B.  khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

C.  đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
D.  đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

Câu 38: Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
A.  Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

B.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo cách mạng. 

C.  Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.

D.  Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng.

Câu 39: Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cách mạng Việt Nam là
A.  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.

B.  Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước

C.  Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

D.  Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam,

Câu 40: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A.  Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

B.  Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược của Đảng ta.

C.  Chấm dứt thời kì khủng hoảng  về đường lối lãnh đạo.

D.  Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.
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